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Bắc Ninh, ngày       tháng 10 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thanh lý 

 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17.11.2016 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành luật; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08.02.2022 về việc hướng dẫn lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-STC ngày 05.08.2024 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của 

người bị kết án, bị tịch thu sung công quỹ nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-STC ngày 03.10.2024 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản; 

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công thông báo thông 

tin và các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: 

Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công. 

Địa chỉ: Số 2A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh. 

Điện thoại: (0222) 3 822 922. 

2. Thông tin về tài sản đấu giá: Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu do cơ quan thi hành án 

chuyển giao (đã qua sử dụng) với tổng số 236 tài sản, hàng hóa cũ gồm: 05 xe mô 

tô (xe máy), 231 tài sản, hàng hóa các loại (gồm: Laptop, máy in, loa, đèn nháy, 

điện thoại di động các loại, ...). 

3. Giá khởi điểm: 141.390.000đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu, 

ba trăm chín mươi nghìn đồng). 

Giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Mọi chi 

phí vận chuyển, di dời, ... do bên trúng đấu giá chịu. 

(Có phụ lục tài sản kèm theo) 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: 

mailto:tttvdvqltctsc.stc@bacninh.gov.vn
http://stc.bacninh.gov.vn/


 
 

TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

I 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 

đối với loại tài sản đấu giá  
23,0  

1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá  11,0 

1.1 
Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện 

thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…) 
6,0 

1.2 
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí 

công khai, thuận tiện 
5,0 

2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá  8,0 

2.1 
Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm 

an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá 
4,0 

2.2 
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp 

nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá  
4,0 

3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2,0 

4 
Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện 

hình thức đấu giá trực tuyến 
1,0 

5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

II 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội 

dung trong phương án) 
22,0 

1 
Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của 

pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan  
4,0 

2 

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá 

thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số 

vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 

4,0 

3 
Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông 

đồng, dìm giá 

4,0 

4 
Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, 

thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 

4,0 

5 
Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự 

cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 

3,0 

6 
Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống 

phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 

3,0 

III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 45,0 



 
 

TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

1 

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá 

cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá 

tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có 

tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)     

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 

 

6,0 

1.1 Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào) 2,0 

1.2 Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng  3,0 

1.3 Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng 4,0 

1.4 Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng 5,0 

1.5 Từ 30 hợp đồng trở lên  6,0 

2 

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá 

cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch 

trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá 

tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài 

sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)   

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 

18,0 

2.1 Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) 10,0 

2.2 Từ 20% đến dưới 40%  12,0 

2.3 Từ 40% đến dưới 70%  14,0 

2.4 Từ 70% đến dưới 100%  16,0 

2.5 Từ 100% trở lên 18,0 

3 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có 

Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản 

được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 

 

 

5,0 

3.1 Dưới 03 năm 3,0 

3.2 Từ 03 năm đến dưới 05 năm  4,0 

3.3 Từ 05 năm trở lên 5,0 

4 
Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 
3,0 

4.1 01 đấu giá viên 1,0 



 
 

TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

4.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 2,0 

4.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 3,0 

5 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 

(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 

05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài 

sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị 

định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu 

giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 

4,0 

5.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 2,0 

5.2 Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên  3,0 

5.3 Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 4,0 

6 

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà 

nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4 

5,0 

6.1 Dưới 50 triệu đồng 2,0 

6.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng  3,0 

6.3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng  4,0 

6.4 Từ 200 triệu đồng trở lên  5,0 

7 
Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 
3,0 

7.1 Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) 2,0 

7.2 Từ 03 nhân viên trở lên  3,0 

8 
Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm 

trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 

1,0 

IV 
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 

5,0 

1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính 3,0 

2 

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối 

với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá 

trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 

4,0 

3 
Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp 

dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài 

sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài 

5,0 



 
 

TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

chính) 

V 
Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu 

giá quyết định 

5,0 

1 
Có trụ sở làm việc hoặc chi nhánh của Tổ chức đấu giá tài sản đóng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

2,5 

2 
Có từ 10 hợp đồng đấu giá thành cùng loại tài sản với giá tài sản đưa 

ra đấu giá 

1,5 

3 

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá 

cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch 

trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm trên 100% trở 

lên 

1,0 

Tổng số điểm 100 

VI 
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố 

 

1 Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố 
Đủ điều 

kiện  

2 
Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố 

Không 

đủ điều 

kiện  

Ghi chú: 

- Tài sản đấu giá cùng loại là tà sản đấu giá được quy định trong cùng một 

điểm của Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. 

- Năm liền kề (năm 2023): Tính từ thời điểm 01.01.2023 - 31.12.2023. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, có 

dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm 

tiêu chí thành phần quy định nêu trên. 

- Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đấu giá viên của tổ chức bị 

kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu 

giá tài sản; tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên bị xử lý vi phạm hành chính; tổ 

chức đấu giá tài sản bị cơ quan có thẩm quyền xác định không thực hiện thông báo 

công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 

sản trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thì tổ chức đấu giá tài sản có 

trách nhiệm cung cấp các thông tin này. 

- Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài 

liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức đấu giá 



 
 

tài sản có thể gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng 

minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức 

đấu giá: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07.10.2024 đến hết ngày 09.10.2024. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Tư vấn, 

dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công. 

- Địa chỉ: Số 2A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Điện thoại: (0222) 3 822 922. 

Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn người đến nộp hồ sơ cần xuất trình 

giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.  

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công sẽ thông báo kết 

quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết 

quả được hiểu là không được lựa chọn. Đồng thời, không hoàn trả hồ sơ đối với 

những đơn vị không được lựa chọn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Quốc gia  

về đấu giá tài sản (đăng tin); 

- Cổng thông tin điện tử  

Sở Tài chính Bắc Ninh (đăng tin); 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Sơn 

 

 



Số khung Số máy

1
Xe máy Honda 

SH150i màu đen
98M1-280.80 RLHKF4205LY016583 KF42E0020738 Honda 1 Chiếc

2

Xe moto nhãn 

hiệu YAMAHA 

Exciter

26G1-159.65
RLCUG0610GY21409

8
G3D4E227004 YAMAHA 1 Chiếc

3
Xe moto Honda 

Wave màu cam
Không BKS RLHJA3912LY021184

JA39E-

1354921
 Honda 1 Chiếc

4

Xe moto nhãn 

hiệu HONDA, số 

loại DREAM

99B1-149.93
RLHHA0807AY40590

9
HA08E170975 Honda 1 Chiếc

5

Xe moto nhãn 

hiệu YAMAHA, 

số loại SIRIUS

 99R1-7210 C640AY305901 5C64305905 YAMAHA 1 Chiếc

I. Tài sản là xe máy (xe mô tô)

STT Tên tài sản
Biển kiểm 

soát

Số khung, số máy theo đăng ký xe 

(nếu có) 
Nhãn 

hiệu

Số 

lượng
ĐVT

PHỤ LỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-TT ngày       /10/2024 của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công)

II. Danh mục tài sản khác

STT Tên tài sản Số lượng ĐVT Hiện trạng

Hiện trạng

Thân vỏ bên ngoài bị trầy xước nhiều vị 

trí đầu xe và đuôi xe. Động cơ nguyên 

bản, Tại thời điểm khảo sát xe không 

khởi động được. Khung gầm han rỉ, cũ, 

mòn. Lốp xe hỏng hoàn toàn

Thân vỏ bên ngoài bị trầy xước . Khung 

gầm han rỉ, cũ. Tại thời điểm khảo sát, xe 

không khởi động được. Động cơ nguyên 

bản theo xe. Lốp xe mòn.

Thân vỏ bên ngoài bị trầy xước. Khung 

gầm han rỉ, cũ, mòn. Tại thời điểm khảo 

sát xe không khởi động được, động cơ 

nguyên bản theo xe. Lốp xe hao mòn.

Thân vỏ bên ngoài bị trầy xước. Động cơ 

nguyên bản, tại thời điểm khảo sát xe 

không khởi động được. Khung gầm han 

rỉ, cũ, mòn. Lốp xe mòn

Thân vỏ bên ngoài bị trầy xước nhiều, 

phần yếm xe vỡ một bên và kính bảng 

điều khiển vỡ một góc, trầy xước và mờ, 

cũ. Tại thời điểm khảo sát, xe không khởi 

động được. Động cơ nguyên bản theo xe. 

Khung gầm han rỉ nhiều vị trí, cũ, mòn. 

Lốp xe mòn.



1 1 Chiếc

2 2 Chiếc

3 1 Chiếc

4 1 Chiếc

5 1 Chiếc

6 1 Chiếc

7 1 Chiếc

8 1 Chiếc

9 1 Chiếc

10 1 Chiếc

11 1 Chiếc

12 1 Chiếc

13 1 Bộ

14 2 Chiếc

15 2 Chiếc

16 1 Chiếc

17 1 Chiếc

18 1 Chiếc

19 1 Chiếc

20 1 Chiếc

21 1 Chiếc

22 1 Chiếc

23 1 Chiếc

24 1 Chiếc

25 1 Chiếc

26 1 Chiếc

27 1 Chiếc

28 1 Chiếc

29 1 Chiếc

30 1 Chiếc

31 1 Chiếc

ĐTDĐ SE

ĐTDĐ Iphone 

ĐTDĐ Iphone 

ĐTDĐ Nokia

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone 

ĐTDĐ Iphone 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

ĐTDĐ Nokia

ĐTDĐ Nokia

ĐTDĐ Samsung

Máy không hoạt động, sạc không vào 
Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện.

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Nokia

Đầu thu Camera Vicom

Mắt Camera

ĐTDĐ Iphone

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đầu thu camera cũ đã qua sử dụng, hư 

Mắt camera cũ đã qua sử dụng, hư hỏng

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hạiĐã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hạiĐã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hạiĐã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hạiĐã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hại

ĐTDĐ Iphone 

ĐTDĐ Oppo

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

Máy không hoạt động, sạc không vào 

ĐTDĐ Oppo

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Nokia

ĐTDĐ Oppo

Máy tính Casino

ĐTDĐ Oppo

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện.Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hại
Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, bề mặt trầy xước, 

ĐTDĐ Oppo

ĐTDĐ Iphone

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 



32 1 Chiếc

33 1 Chiếc

34 1 Chiếc

35 1 Chiếc

36 2 Chiếc

37 1 Chiếc

38 1 Chiếc

39 1 Chiếc

40 1 Chiếc

41 1 Chiếc

42 1 Chiếc

43 1 Chiếc

44 1 Chiếc

45 1 Chiếc

46 2 Chiếc

47 1 Chiếc

48 1 Chiếc

49 1 Chiếc

50 1 Chiếc

51 2 Chiếc

52 3 Chiếc

53 1 Chiếc

54 1 Chiếc

55 1 Chiếc

56 1 Chiếc

ĐTDĐ Oppo

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Vivo

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Nokia

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Nokia

ĐTDĐ Nokia

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Nokia

Laptop HP

Chuột máy tính

ĐTDĐ Samsung

ĐTDĐ Samsung

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

Đèn nháy

Loa Harman&kardon

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Oppo

Loa

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Hư hỏng, không sử dụng được.

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Máy cũ vẫn hoạt động nhưng không ổn 

định, bề mặt bị xước

Đã qua sử dụng, cũ, không còn hoạt động

Hư hỏng, không sử dụng được.

Hư hỏng, không sử dụng được.



57 2 Chiếc

58 2 Chiếc

59 2 Chiếc

60 1 Chiếc

61 1 Chiếc

62 1 Chiếc

63 1 Chiếc

64 1 Chiếc

65 1 Chiếc

66 1 Chiếc

67 2 Chiếc

68 1 Chiếc

69 1 Chiếc

70 1 Chiếc

71 1 Chiếc

72 1 Chiếc

73 1 Chiếc

74 1 Chiếc

75 1 Chiếc

76 1 Chiếc

77 1 Chiếc

78 1 Chiếc

79 1 Chiếc

80 1 Chiếc

81 1 Chiếc

82 1 Chiếc

83 1 Chiếc

84 1 Chiếc

85 1 Chiếc

86 1 Chiếc

87 1 Chiếc

88 1 Chiếc

Đèn 

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone

Máy soi tia cực tím màu đen

Laptop Asus (model: K43E)

ĐTDĐ Samsung

Cây máy tính

Màn hình máy tính

Máy in Canon

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Iphone XS max

ĐTDĐ Iphone 5S màu trắng

ĐTDĐ Iphone 6 màu trắng bạc

ĐTDĐ Iphone 11 promax

ĐTDĐ Samsung Galaxy A12 màu xanh

ĐTDĐ Iphone

ĐTDĐ Samsung

CPU nhãn hiệu XIGMATEK

ĐTDĐ Iphone 11 màu xanh

ĐTDĐ Realme

ĐTDĐ Iphone 8 plus màu đen

ĐTDĐ Iphone 11

Loa JBL mã số PARTYBOX 310

Loa JBL

ĐTDĐ Iphone 14 pro màu tím

ĐTDĐ Iphone 11 promax màu vàng

ĐTDĐ Iphone 7 màu vàng

ĐTDĐ Iphone 7 plus màu đen

ĐTDĐ Vivo màu xanh

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Cây máy tính không hoạt động

Màn hình máy tính không hoạt động

Máy in không hoạt động, vỏ ngoài cũ 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Hư hỏng, không sử dụng được.

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Hư hỏng, không sử dụng được

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Máy cũ, không hoạt động

Máy cũ vẫn hoạt động nhưng không ổn 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài xước cũ

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài cũ xước

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Loa vẫn còn hoạt động, trầy xước bên 

Hư hỏng không sử dụng được



89 1 Chiếc

90 1 Chiếc

91 1 Chiếc

92 1 Chiếc

93 1 Chiếc

94 1 Chiếc

95 1 Chiếc

96 1 Chiếc

97 1 Chiếc

98 1 Chiếc

99 1 Chiếc

100 1 Chiếc

101 1 Chiếc

102 1 Chiếc

103 1 Chiếc

104 1 Chiếc

105 1 Bộ

106 1 Chiếc

107 1 Chiếc

108 1 Chiếc

109 1 Chiếc

110 1 Chiếc

111 1 Chiếc

112 1 Chiếc

113 1 Chiếc

114 1 Chiếc

115 1 Chiếc

116 1 Chiếc

117 1 Chiếc

118 1 Chiếc

119 1 Chiếc

120 3 Chiếc

Đèn Laze nhãn hiệu Smart Projecter

Loa Harman&kardon màu đen

Đèn chiếu sáng màu xám

ĐTDĐ Huawel màu xanh

ĐTDĐ Samsung A11 màu đen

ĐTDĐ Nokia 105

Đèn có chữ PRO SF:8386

ĐTDĐ Iphone 13 promax màu vàng

ĐTDĐ Nokia màu xanh

ĐTDĐ Samsung màu đen

ĐTDĐ Vivo màu đen

ĐTDĐ Samsung Galaxy 20 Ultra màu xanh

ĐTDĐ Iphone 13 promax màu vàng

ĐTDĐ Iphone 12 Pro Max

ĐTDĐ Iphone 12 Pro Max

ĐTDĐ Iphone XS max

ĐTDĐ Oppo màu xanh đen

ĐTDĐ Polo

ĐTDĐ Oppo

ĐTDĐ Iphone 7 plus màu xám

ĐTDĐ Huawei màu xanh đen

ĐTDĐ Iphone màu vàng 

ĐTDĐ Iphone 8 màu đen

ĐTDĐ Iphone 8 plus màu trắng

ĐTDĐ Samsung màu đen

ĐTDĐ Iphone 8 màu trắng hồng

ĐTDĐ Iphone XS max

ĐTDĐ Iphone 6s màu ghi

ĐTDĐ Iphone 13 Pro Max

ĐTDĐ Oppo màu xanh đen

ĐTDĐ Iphone màu xanh

ĐTDĐ Iphone

Đèn còn hoạt động, bên ngoài trầy xước

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Hư hỏng, không sử dụng được

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Hư hỏng không sử dụng được

Hư hỏng, không sử dụng được

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện



121 1 Chiếc

122 1 Chiếc

123 1 Chiếc

124 1 Chiếc

125 1 Chiếc

126 1 Chiếc

127 1 Chiếc

128 1 Chiếc

129 1 Chiếc

130 1 Chiếc

131 1 Chiếc

132 1 Chiếc

133 1 Chiếc

134 1 Chiếc

135 1 Chiếc

136 1 Chiếc

137 1 Chiếc

138 1 Chiếc

139 1 Chiếc

140 1 Chiếc

141 1 Chiếc

142 1 Chiếc

143 1 Chiếc

144 1 Chiếc

145 1 Chiếc

146 1 Chiếc

147 1 Chiếc

Két sắt

ĐTDĐ Nokia 1280 màu đen

ĐTDĐ Iphone 14

ĐTDĐ Black shark 4 màu xanh đen

Micro

ĐTDĐ Redmi màu đen

ĐTDĐ Samsung Galaxy A50

ĐTDĐ Iphone 12

ĐTDĐ Nokia 1202

ĐTDĐ Iphone 6S màu vàng đồng, số imei: 356142090668221

ĐTDĐ Iphone XSmax màu vàng đồng, số imei: 3531102100132064

ĐTDĐ Iphone 7 màu trắng, số imei: 353837085404471

ĐTDĐ Iphone 7plus, số imei: 355355082351254

ĐTDĐ Iphone 7plus, màu đen

Loa thùng màu đen, nhãn hiệu KOVIT, model KS-130

ĐTDĐ Masstel màu vàng

ĐTDĐ Iphone 7 màu đen, số imei: 3529860920922513

ĐTDĐ Iphone 6S plus màu vàng, số imei: 358860707106626

ĐTDĐ Iphone 6S màu ghi, số imei: 354956073531712

ĐTDĐ Iphone 11 màu xanh 

ĐTDĐ Redmi note 7 màu xanh

ĐTDĐ Nokia 105 màu đen

ĐTDĐ Iphone 12 promax 

ĐTDĐ Samsung màu đen 

ĐTDĐ Iphone 12 promax 

ĐTDĐ Iphone 6S

ĐTDĐ Samsung Galaxy S22 Ultra

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài xước cũ

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Loa vẫn còn hoạt động, trầy xước bên 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Hư hỏng, không sử dụng được

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Hư hỏng không sử dụng được

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.



148 1 Chiếc

149 1 Chiếc

150 1 Chiếc

151 1 Chiếc

152 1 Chiếc

153 1 Chiếc

154 1 Chiếc

155 1 Chiếc

156 1 Chiếc

157 1 Chiếc

158 1 Chiếc

159 1 Chiếc

160 1 Chiếc

161 1 Chiếc

162 1 Chiếc

163 1 Chiếc

164 1 Chiếc

165 1 Chiếc

166 1 Chiếc

167 1 Chiếc

168 1 Chiếc

169 1 Chiếc

170 1 Chiếc

171 1 Chiếc

172 1 Chiếc

173 1 Chiếc

174 1 Chiếc

ĐTDĐ Iphone 7plus màu đen

ĐTDĐ Iphone 14 Promax màu tím

ĐTDĐ Iphone 6s có Imei: 353260078034918

ĐTDĐ Iphone 6s có Imei: 356142098190929

ĐTDĐ Iphone 12 có Imei: 357078164387941

ĐTDĐ Iphone 6s màu xám

ĐTDĐ Iphone 7 màu bạc

ĐTDĐ Iphone 14 Promax có Imei: 351344351578452

ĐTDĐ Iphone XR có Imei: 356424106075312

ĐTDĐ Iphone 6s có Imei: 353268070624743

ĐTDĐ Iphone XS Max có Imei: 353112104315482

ĐTDĐ Iphone 6s có Imei: 353224102969069

ĐTDĐ Iphone XS màu đen; 

ĐTDĐ Readmi màu xanh; 

ĐTDĐ Vivo màu xanh trắng; 

ĐTDĐ Samsung màu đen; 

ĐTDĐ Nokia màu đen trắng gắn thiết bị kích sim;

ĐTDĐ Iphone 8 Plus màu vàng

ĐTDĐ Iphone X màu đen, mặt lưng bị vỡ

ĐTDĐ Iphone 6s màu vàng hồng; 

ĐTDĐ Iphone XR màu vàng, mặt lưng bị vỡ; 

ĐTDĐ Iphone 7 màu vàng hồng; 

 ĐTDĐ Iphone X màu vàng; 

ĐTDĐ Redmi A1 màu đen có Imei 1: 867966062576305; 

ĐTDĐ Redmi A1 màu đen có Imei 1: 866681067464289; 

ĐTDĐ Redmi A1 màu đen có Imei 1: 867966062322346; 

ĐTDĐ Redmi A1 mẫu đen có Imei 1: 867966061319749; 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài cũ xước

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài xước cũ

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài cũ xước

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.



175 1 Chiếc

176 1 Chiếc

177 1 Chiếc

178 1 Chiếc

179 1 Chiếc

180 2 Chiếc

181 1 Chiếc

182 1 Chiếc

183 1 Chiếc

184 1 Chiếc

185 1 Chiếc

186 1 Chiếc

187 1 Chiếc

188 1 Chiếc

189 1 Chiếc

190 1 Chiếc

191 1 Chiếc

192 1 Chiếc

193 1 Chiếc

194 1 Chiếc

195 1 Chiếc

196 1 Chiếc

197 1 Chiếc

198 1 Chiếc

199 1 Chiếc

ĐTDĐ Nokia màu đen gắn thiết bị kích sim; 

ĐTDĐ Iphone 12 Promax có Imei: 356731118152818 

ĐTDĐ Iphone không rõ chủng loại màu xanh rêu, giữa nắp lưng và ốp có 01 thẻ từ địa 

chỉ HD 105 - Vinshome Marina; 

ĐTDĐ IPhone 7 màu vàng số IMEI 355337083612322

ĐTDĐ Iphone 6, số IMEI: 352032074577526; 

ĐTDĐ OPPO reno5, kiểu máy CPH2159, IMEL: 865545056340779.

ĐTDĐ Iphone 6 Plus, màu trắng, số máy: MKV32LL/A, số seri: F2LQYGHGRWR

ĐTDĐ Iphone X, số máy MQAD2VN/A số seri DNPYK744JCLC.

ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY A12, màu đen, số IMEI: 35288479289140.

ĐTDĐ Iphone 12 Pro max mầu trắng số máy: MGĐ3VN/A, số seri: G0NFF07U0D54

ĐTDĐ Iphone màu xanh và xám; 

ĐTDĐ Iphone 12 Pro màu xanh 

ĐTDĐ Iphone 14 Promax kèm sim.

Máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS màu đen đã qua sử dụng.

ĐTDĐ Iphone 6s Plus, màu hồng, số IMEI: 3533225071502367.

ĐTDĐ Black Shark 3, mẫu SHARK KLE-HO, số IMEI: 860374040515718.

ĐTDĐ Iphone 6, màu bạc, số IMEL: 356983066761625.

ĐTDĐ Iphone 6S, mầu hồng, số IMEL:3559694070060026

ĐTDĐ Iphone 11 Promax, số máy MWHN2J/A, số seri: G6TZC1P2N712

ĐTDĐ Iphone XS Max, số máy MT592LL/A, số seri: FFWX92J8KPHC

 ĐTDĐ Iphone 14 promax màu tím, số máy: MQ9T3VN/A, số seri: VG37HG6HKP

 ĐTDĐ Iphone Xs max, số máy: NT6L2LL/A, số seri: F2LZ53L3KPHJ.

ĐTDĐ hiệu Iphone 8 Plus màu vàng hồng, vỡ mặt lưng, có số IMEI: 

356710082525019
ĐTDĐ Iphone 12 Pro Max, màu trắng, số IMEI: 356734113395036

ĐTDĐ Oppo, kiểu máy CPH2251, số seri: QS7HMVWOLNL7XSIJ

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Máy cũ, hiện không hoạt động

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện, hư hỏng hoàn toàn, không có khả 

năng sửa chữa.

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hại
Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài xước cũ

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài cũ xước

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài cũ xước

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài xước cũ

Máy không hoạt động, sạc không vào 

Máy không hoạt động, sạc không vào điện



200 1 Bộ

201 1 Chiếc

202 1 Chiếc

203 1 Chiếc

204 1 Chiếc

205 1 Chiếc

206 2 Chiếc

207 1 Chiếc

208 1 Chiếc

209 1 Chiếc

210 1 Chiếc

211 1 Chiếc

212 1 Chiếc

213 1 Chiếc

214 1 Chiếc

215 1 Chiếc

ĐTDĐ Iphone 6s Plus, màu vàng hồng số Imel: 353285071621825

ĐTDĐ iphone 11 promax có imei: 353916101671006, số imei 2: 353916101721959

Loa nghe nhạc màu trắng Model PHANTOM MX207, số Serial P48P005344U17, 

kèm theo dây nguồn cấp điện và chân loa (mặt dưới chân có tem chữ CREATED BY 

DEVILET) đã qua sử dụng; 
Đèn laser vỏ màu đen, trên đèn đều có dán tem “VUA ÁNH SÁNG NAM SÁNG” đã 

qua sử dụng; 01 chiếc đèn chiều laser vỏ màu đen, trên đèn có chữ “Stage Lighting”, 

đã qua sử dụng; 01 chiến đèn chiếu laser vỏ màu đen, trên đèn có chữ “MADEIN 

CHINA, K10+” đã qua sử dụng kèm theo dây nguồn cấp điện

ĐTDĐ Realme màu xanh đã qua sử dụng 

ĐTDĐ Samsung màu đen đã qua sử dụng

ĐTDĐ Iphone XS, số máy MT8W2LL/A, Số serial: F17YV59RKPFR

ĐTDĐ Iphone 11 Promax, màu vàng, IMEL: 353916101689198

ĐTDĐ Xiaomi 11T mầu bạc IMEL1: 864540053820486, IMEL2:864540053820494

ĐTDĐ Sam Sung S9+, màu đen, IMEL:353510090873457

ĐTDĐ Iphone Xs Max (Màu vàng - đen, đã qua sử dụng, số IMEI: “35 726909 

022729 9).

Loa nghe nhạc màu trắng Model PHANTOM MX207, số Serial P38P006444U17, 

kèm theo dây nguồn cấp điện và chân loa (mặt dưới chân có tem chữ CREATED BY 

DEVILET) đã qua sử dụng; 

ĐTDĐ iphone 13 promax có imei: 356189753767533, số imei 2:356189753882704

ĐTDĐ Samsung Galaxy A13 màu đen IMEI1: 354690579553132, 

IMEI2:355864869553131.

ĐTDĐ Iphone 07 Plus mầu đen, số máy MNQH2ZP/A, Số seri: C39SVU9BHG00.

ĐTDĐ Iphone 13 Promax, màu vàng số IMEL: 359456496892739 

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện.
Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, hư 

hại

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn

Máy không hoạt động, sạc không vào điện

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài xước cũ

Đã qua sử dụng, hư hỏng không sử dụng 

được

Đã qua sử dụng, hư hỏng không sử dụng 

được

Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện.Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện.
Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài cũ xước

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài xước cũ
Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện.
Máy không hoạt động, sạc không vào 

điện.

Đã qua sử dụng, cũ, không lên nguồn, vỏ 

ngoài cũ xước

Đã qua sử dụng, hư hỏng không sử dụng 

được


